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Số:            /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 06/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT
1. Tin về vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông:

Hồi 01h00 ngày 07/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,5-15,5 độ vĩ Bắc; 114,0-115,0 độ kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320-380km về phía Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 01h00 ngày 08/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,0-16,0 độ vĩ Bắc; 114,0-115,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270-320km về phía Đông Đông Nam và chưa có khả năng tác động gây gió mạnh, mưa lớn cho đất liền các tỉnh miền Bắc
. 
2. Tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất trên khu vực tỉnh Lào Cai, Yên Bái

Trong 3 giờ qua (từ 2h-05h/07/8) trên khu vực tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã có mưa rất to
. Trong 1-3 giờ tới, khu vực huyện Bắc Hà, Sa Pa, tỉnh Lào Cai và huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Cảnh báo trong khoảng 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại huyện Bắc Hà, Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai và huyện Trấn Yên thuộc tỉnh Yên Bái. 
3. Tin mưa lớn diện rộng ở Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày 06/8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to
. Dự báo từ nay đến ngày 08/8, do ảnh hưởng của hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp ở khu vực giữa biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.  

4. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 05/8 đến 19h00 ngày 06/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn
 
3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 06/8 đến 07h00 ngày 07/8, một số tỉnh miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-30mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn
 
3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 03/8 đến 19h00 ngày 06/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Bắc Bộ có mưa to, một số trạm có tổng lượng mưa lớn
 
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ: 
Hệ thống sông Hồng - Thái Bình: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình đang biến đổi theo điều tiết của thủy điện Sơn La; Mực nước sông Thao biến đổi chậm; Mực nước sông Hồng, sông Thái Bình đang lên
; 
Dự báo: Mực nước sông Hồng và các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm theo xu thế lên.
2. Sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Lúc 7h00 ngày 07/8, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,16m (dưới BĐ1 0,34m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,45m (dưới BĐ1 0,55m).
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 10/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,6m (trên BĐ1 0,1m); tại Châu Đốc lên mức 3,0m (ở mức BĐ1).
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 
1. Hồ chứa thủy điện
Lúc 7h/07/8, mực nước thượng lưu ở các Hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang đang cao hơn so với mực nước cho phép (HSL=203,4m, HHB=106,74m, HTQ=109,56m). Hiện nay Hồ Sơn La, Hòa Bình đang mở 01 cửa xả đáy; hồ Tuyên Quang mở 02 cửa xả đáy. Tùy theo diễn biến lưu lượng nước về các hồ sẽ tiếp tục chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình thực tế. (Chi tiết mực nước các hồ có phụ lục kèm theo)
2. Hồ chứa thủy lợi
 (Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi)
2.1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ: 
Hiện có 80/286 hồ chứa lớn đầy nước, trong đó có 01 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ là hồ Đầm Hà Động với lưu lượng xả 45 m3/s; hồ chứa nhỏ có 957/2.699 hồ đầy nước, còn lại đạt 65 – 85% dung tích thiết kế
2.2. Hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: 
Có 22/132 hồ chứa lớn đầy nước; 988/1.788 hồ chứa nhỏ tích đầy nước, số hồ còn lại đạt 65-85% dung tích thiết kế.

2.3. Hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Mực nước các hồ còn thấp hơn so với MNDBT từ 2-5m; dung tích trung bình đạt 35-55% dung tích thiết kế.
2.4. Hồ chứa khu vực Tây Nguyên: 
- Các hồ chứa lớn: có 1/124 hồ đầy nước (hồ Đạ Tẻ - Lâm Đồng); Các hồ chứa nhỏ: 530/1.006 hồ đầy nước, còn lại đạt 50-70% dung tích thiết kế.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

1. Trung ương 
- Ban chỉ đạo TWPCTT đã ban hành Công điện số 29/CĐ-TW lệnh cho Công ty thủy điện Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy vào hồi 11h/06/8 (Hồ Tuyên Quang hiện đang mở 02 cửa xả)
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT đã có Thông báo số 385/TWPCTT-VP ngày 06/8/2018 gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về việc ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông và thời tiết xấu trên vùng biển phía Nam; 
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và tin về vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
2. Địa phương:
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh đã có các thông báo chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động các biện pháp ứng phó với với vùng áp thấp trên khu vực biển Đông và thời tiết xấu phía Nam; Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ các hình thái thời tiết nguy hiểm để chủ động các biện pháp phòng tránh. 

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

1. Tỉnh Lai Châu: Số liệu thiệt hại không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 06/8/2018 (06 người chết, 06 người mất tích và 03 người bị thương) 

2. Tỉnh Thái Nguyên: Theo Báo cáo số 100/BC-VPTT ngày 06/8/2018 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, do mưa lớn từ ngày 03-05/8 đã gây sạt lở, sụt lún đất tại chân đồi tháp Anten phát sóng Đài phát thanh, truyền hình tỉnh (sạt phần taluy dương  dài 20m, cao 15m, vết nứt rộng 20 cm). Hiện Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thông báo cho người dân trong khu vực được biết để chủ động phòng tránh sự cố của tháp Anten phát sóng.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đối với tỉnh Lai Châu và các tỉnh miền núi phía Bắc:

- Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất gây ra.

- Kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các hộ dân sống ven sông, suối, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, các sự cố, báo cáo chính quyền và thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh; sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra;
- Tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường giao thông bị ngập, sạt lở đất, có nguy cơ xảy ra đá lăn, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn.

2. Đối với thành phố Hà Nội (huyện Chương Mỹ): tiếp tục vận hành các trạm bơm tiêu để đảm bảo kịp thời tiêu nước; tổ chức vệ sinh môi trường phòng tránh dịch bệnh lây lan tại những khu vực nước rút; xử lý nguồn nước đảm bảo nước sạch cho người dân sử dụng; kiểm tra hệ thống điện tránh những sự cố khi cung cấp điện trở lại.

3. Đối với các tỉnh hạ du hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang: Tổ chức kiểm tra phương án bảo đảm an toàn hạ du khi các hồ chứa xả lũ. 
4. Đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang: Theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông và thời tiết xấu trên vùng biển phía Nam; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; 

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;
- Tổng cục Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Nguyễn Đức Quang




Phụ lục: Mực nước hồ chứa thủy điện lúc 7h/07/8/2018

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	06/8
	475,05
	371,90
	375,0
	321,1
	

	
	7h
	07/8
	475,04
	372,1
	358,5
	483,2
	

	Huội Quảng
	7h
	06/8
	370,01
	203,59
	354,4
	306,7
	370,0

	
	7h
	07/8
	370,0
	204,24
	665,6
	660,3
	

	Lai Châu
	7h
	06/8
	294,93
	207,67
	3.446
	3.856
	295,0

	
	7h
	07/8
	294,88
	207,0
	3082
	2979
	

	Sơn La
	7h
	06/8
	202,68
	118,27
	5.285
	3.618
	197,3

	
	7h
	07/8
	203,4
	118,7
	6.875
	4.097
	

	Hòa Bình
	7h
	06/8
	106,20
	15,27
	3.986
	3.986
	101

	
	7h
	07/8
	106,74
	15,27
	4.503
	3.983
	

	Tuyên Quang
	7h
	06/8
	109,67
	51,53
	1.504
	1.005
	105,2

	
	7h
	07/8
	109,56
	53,49
	1.584
	1.501
	

	Thác Bà
	7h
	06/8
	52,12
	20,95
	1.267
	0
	56,0

	
	7h
	07/8
	52,49
	20,95
	1.170
	0
	


Trưởng ca trực:                            Đặng Thị Hương


Trực ban 1: 			Đinh Thị Thanh Vân

















� Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ngày 07/8 ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 07/8, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn cấp 1.


� Lượng mưa đo được tại một số trạm thuộc tỉnh Lào Cai như: Thủy điện Bắc Hà (huyện Bắc Hà): 27,4mm; Thủy điện Séo Chông Hô (huyện Sa Pa): 24,8mm; và một số trạm thuộc tỉnh Yên Bái như: Tân Đồng (huyện Trấn Yên): 58,8mm; Cổ Phúc (huyện Trấn Yên): 36,4mm


� Kon Tum 64mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 72mm,… 


� như: Phù Yên (Sơn La): 76 mm; Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 80mm; Biên Hòa (Đồng Nai): 102mm; 


� như: Bắc Quang (Hà Giang): 68mm, Na Hang (Tuyên Quang) 93mm; Đắc Tô (Kon Tum): 91mm, Kon Tum (Kon Tum): 59 mm


� như: Tà Tổng (Lai Châu): 193mm, Sìn Hồ (Lai Châu): 188mm, Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) 171mm, Biên Hòa (Đồng Nai): 175mm


�, lúc 07h00 ngày 07/8, tại Hà Nội là 5,34m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm theo xu thế lên, lúc 07h00 ngày 07/8, tại Phả Lại là 2,11m.
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